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KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025
(NHIỆM VỤ PHI CÔNG TRÌNH - NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ & ODA)
(Kèm theo Báo cáo Kế hoạch PCTT Quốc gia giai đoạn 2021-2025)

	TT
	NHIỆM VỤ
	Cơ quan chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí
(triệu đồng)
	Phân bổ nguồn vốn 
(triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	ODA
	SNKTTW
	

	TỔNG SỐ
	5.716.920
	2.746.200
	2.970.720
	

	I
	Hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng chống thiên tai
	70.820
	0
	70.820
	

	1
	Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung luật liên quan đến phòng, chống thiên tai
	4.000
	 
	4.000
	

	1.1
	Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Khí tượng thuỷ văn  
	Bộ TN&MT
	2023-2024
	4.000
	 
	4.000
	

	2
	Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Quyết định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống thiên tai và các luật liên quan
	550
	0
	550
	

	2.1
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2021
	60
	 
	60
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	2.2
	Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai trung ương
	Bộ NN&PTNT
	2021
	60
	 
	60
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	2.3
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Thủy sản
	Bộ NN&PTNT
	2021
	60
	 
	60
	

	2.4
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều (thay thế Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017)
	Bộ NN&PTNT
	2021
	60
	 
	60
	

	2.5
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
	Bộ NN&PTNT
	2021
	25
	 
	25
	

	2.6
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2021
	25
	 
	25
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	2.7
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
	Bộ TN&MT
	2021
	25
	 
	25
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	2.8
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê
	Bộ NN&PTNT
	2021
	25
	 
	25
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	2.9
	Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương
	Bộ NN&PTNT
	2021
	30
	 
	30
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	2.10
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011 về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều
	Bộ NN&PTNT
	2021
	30
	 
	30
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	2.11
	Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư thuộc Bộ NN&PTNT
	Bộ NN&PTNT
	2021
	30
	 
	30
	

	2.12
	Thông tư quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với các công trình phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực NN&PTNT
	Bộ NN&PTNT
	2021
	30
	 
	30
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	2.13
	Thông tư hướng dẫn kỹ thuật duy tu bảo dưỡng đê điều
	Bộ NN&PTNT
	2021
	30
	 
	30
	

	2.14
	Thông tư về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng, quản lý vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác phòng, chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2021
	30
	 
	30
	

	2.15
	Thông tư về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều
	Bộ NN&PTNT
	2021
	30
	 
	30
	

	3
	Rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó, phục hồi sản xuất, môi trường sau thiên tai; cơ chế giám sát đối với các hoạt động phòng chống thiên tai
	270
	0
	270
	

	3.1
	Xây dựng cơ chế chính sách huy động nguồn vốn xã hội hóa, khuyến khích khối tư nhân đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển và phát triển rừng ven biển
	Bộ KH&ĐT
	2021-2023
	60
	 
	60
	

	3.2
	Rà soát, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ, trong đó có phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển
	Bộ KH&CN
	2022-2023
	60
	 
	60
	

	3.3
	Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển
	Bộ NN&PTNT
	2021-2025
	60
	 
	60
	

	3.4
	Sửa đổi, bổ sung quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	30
	 
	30
	

	3.5
	Xây dựng cơ chế chính sách về chế độ đặc thù ưu đãi nghề đối với công tác phòng, chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2021-2023
	60
	 
	60
	

	4
	 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật về phòng chống thiên tai; hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.
	16.000
	0
	16.000
	

	4.1
	Tiêu chuẩn "Thành phần khối lượng khảo sát địa chất - Phần 1. Công trình đê điều
	Bộ NN&PTNT
	2021
	150
	 
	150
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	4.2
	Tiêu chuẩn "Thành phần khối lượng khảo sát địa chất - Phần 2. Công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển"
	Bộ NN&PTNT
	2021
	200
	 
	200
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	4.3
	Tiêu chuẩn "Thành phần khối lượng khảo sát địa hình - Phần 1. Công trình đê điều"
	Bộ NN&PTNT
	2021
	100
	 
	100
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	4.4
	Tiêu chuẩn "Thành phần khối lượng khảo sát địa hình - Phần 2. Công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển"
	Bộ NN&PTNT
	2021
	150
	 
	150
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	4.5
	Tiêu chuẩn "Quy trình khảo sát, đánh giá diễn biến lòng sông, bờ biển"
	Bộ NN&PTNT
	2021
	150
	 
	150
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	4.6
	Tiêu chuẩn thiết kế cống: Phần 1. Cống có áp; Phần 2. Cống không áp
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	250
	 
	250
	

	4.7
	THực hiện chính sách giảm thiểu rủi ro thiên tai trong quản lý phát triển đô thị hiện nay: những vấn đề lý luận và thực tiễn
	Bộ Xây dựng
	2021-2022
	5.000
	 
	5.000
	

	4.8
	Đề xuất giải pháp tăng cường thực hiện chính sách giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn
	Bộ Xây dựng
	2021-2022
	7.000
	 
	7.000
	

	4.9
	Xây dựng, ban hành thông tư hướng dẫn quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu
	Bộ Xây dựng
	2021-2022
	1.500
	 
	1.500
	

	4.10
	Rà soát, xây dựng, ban hành tiêu chuẩn Việt Nam phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch đô thị và nông thôn
	Bộ Xây dựng
	2021-2022
	1.500
	 
	1.500
	

	5
	Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước và phù hợp với điều kiện thực tế.
	50.000
	 
	50.000
	

	5.1
	Điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông (Mã, Cả, Hương, Ba, Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn-Hà Thanh, Sê San, Srêpốk, Đồng Nai) 
	Bộ NN&PTNT
	2023-2025
	50.000
	 
	50.000
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	II
	Thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
	435.500
	61.600
	373.900
	

	1
	Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2021-2025
	25.000
	 
	25.000
	

	2
	Xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống thiên tai cho cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ)
	Uỷ ban Dân tộc
	2021-2025
	20.000
	 
	20.000
	

	3
	Xây dựng và triển khai Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật về khí tượng thủy văn, nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác, sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn, giai đoạn 2021-2025. 
	Bộ TN&MT
	2022-2024
	21.700
	 
	21.700
	

	4
	Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai  
	Bộ TN&MT
	2021-2025
	5.000
	 
	5.000
	

	5
	Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế chính sách phòng, chống thiên tai trong các chuyên mục của đài Truyền hình Việt Nam, đài Tiếng nói Việt Nam
	Bộ NN&PTNT
	2021-2025
	100.000
	 
	100.000
	

	6
	Hoàn thiện hệ thống chuyên dùng phục vụ thông tin đảm bảo phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai cho các đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCT;  các đoàn công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước...
	Bộ TTTT
	2021-2024
	138.200
	 
	138.200
	

	7
	Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng, chống thiên tai
	Bộ Xây dựng
	2021-2025
	5.000
	 
	5.000
	

	8
	Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị
	Bộ Xây dựng
	2022-2023
	7.000
	 
	7.000
	

	9
	Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai thông qua sự tham gia của khối công tư trong khai thác cát bền vững ĐBSCL
	Bộ NN&PTNT
	2021-2023
	61.600
	61.600
	 
	

	10
	Triển khai Đề án tăng cường bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do Bộ NN&PTNT quản lý
	Bộ NN&PTNT
	2021-2025
	2.000
	 
	2.000
	

	11
	Tổ chức diễn tập nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng, chống thine tai và tìm kiếm cứu nạn
	Bộ NN&PTNT
	2021-2025
	50.000
	 
	50.000
	

	III
	Nâng cấp trang thiết bị, cơ sở phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	776.600
	0
	776.600
	

	1
	Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.
	VPTT BCĐTƯPCTT
	2021-2025
	175.000
	 
	175.000
	

	2
	Rà soát, cập nhật, bổ sung hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành, hỗ trợ ra quyết định phòng, chống thiên tai
	VPTT BCĐTƯPCTT
	2021-2025
	100.000
	 
	100.000
	

	3
	Xây dựng Đề án đào tạo nhân lực cho ngành Phòng, chống thiên tai (cấp Quốc Gia)
	Bộ NN&PTNT
	2021-2023
	1.600
	 
	1.600
	

	4
	Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị chuyên dùng phục vụ ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.
	Bộ QP
	2021-2025
	500.000
	 
	500.000
	

	IV
	Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai
	3.132.200
	2.289.500
	842.700
	

	1
	Dự án Nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản
	Bộ NN&PTNT
	2021-2024
	129.100
	129.100
	 
	

	2
	Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và lưu vực sông Cả (WB8)
	Bộ TN&MT
	2021-2025
	28.700
	28.700
	 
	

	3
	Dự án “Tăng cường năng lực quan trắc khí tượng trên cao phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam” 
	Bộ TN&MT
	2021-2025
	500.000
	500.000
	 
	

	4
	Dự án “Xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng và cơ sở dữ liệu vụ phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu trên toàn lãnh thổ Việt Nam” 
	Bộ TN&MT
	2021-2025
	500.000
	500.000
	 
	

	5
	Dự án “Hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng thủy văn; dự báo, cảnh báo sớm thiên tai và các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan 
	Bộ TN&MT
	2021-2025
	500.000
	500.000
	 
	

	6
	Dự án "Hiện đại hóa hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và giám sát xâm nhập mặn" 
	Bộ TN&MT
	2021-2025
	500.000
	500.000
	 
	

	7
	Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo thiên tai đối với áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão, lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa, nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối
	Bộ TN&MT
	2021-2025
	141.500
	 
	141.500
	

	8
	Tổng hợp, đánh giá và phân vùng rủi ro đa thiên tai và xây dựng cơ sở dữ liệu về rủi ro thiên tai 
	Bộ TN&MT
	2023-2025
	40.000
	 
	40.000
	

	9
	Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát việc vận hành của các hồ chứa thủy điện và hệ thống hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng -Thái Bình 
	Bộ TN&MT
	2021-2025
	130.200
	130.200
	 
	

	10
	Dự án “Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ” 
	Bộ TN&MT
	2021
	1.500
	1.500
	 
	

	11
	Xây dựng hệ thống tích hợp, giám sát cảnh báo mưa, lũ, hạn, mặn cho các lưu vực sông Đồng Nai và sông Cửu Long
	Bộ TN&MT
	2021-2024
	440.000
	 
	440.000
	

	12
	Tăng cường năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn biển phục vụ phát triển kinh tế biển, an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông và ven bờ Việt Nam 
	Bộ TN&MT
	2021-2023
	28.600
	 
	28.600
	

	13
	Xây dựng hệ thống phần mềm xử lý, khai thác và tích hợp đồng bộ số liệu ra đa thời tiết, vệ tinh, định vị sét, thám không vô tuyến phục vụ tác nghiệp dự báo  khí tượng thủy văn 
	Bộ TN&MT
	2021-2023
	12.000
	 
	12.000
	

	14
	Xây dựng hệ thống quản lý, thu nhận, chia sẻ và khai thác tập trung số liệu trạm tự động phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và nghiệp vụ cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn 
	Bộ TN&MT
	2022
	4.000
	 
	4.000
	

	15
	Xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin vô tuyến sóng ngắn thế hệ mới phục vụ công tác trao đổi số liệu khí tượng thủy văn chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu
	Bộ TN&MT
	2022-2023
	45.000
	 
	45.000
	

	16
	Phát triển các công cụ hỗ trợ cảnh báo, dự báo cấp độ rủi ro thiên tai có nguồn gốc  khí tượng thủy văn  và  khí tượng thủy văn biển đáp ứng yêu cầu của Luật Phòng chống thiên tai và nhu cầu của xã hội, hướng đến các tổ chức, cá nhân sử dụng cuối cùng. 
	Bộ TN&MT
	2022-2024
	18.000
	 
	18.000
	

	17
	Phát triển công nghệ dự báo số (digital forecast) cho Trung tâm Dự báo  khí tượng thủy văn quốc gia để tăng cường năng lực dự báo cực ngắn đến hạn dài, dự tính biến đổi khí hậu 
	Bộ TN&MT
	2022-2024
	20.000
	 
	20.000
	

	18
	Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng hệ thống giám sát diễn biến ngập lụt trực tuyến phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai do bão, lũ và thời tiết cực đoan gây ra tại Việt Nam 
	Bộ TN&MT
	2021-2024
	30.000
	 
	30.000
	

	19
	Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo sóng, nước dâng và xâm nhập mặn cho khu vực ven biển; hệ thống hỗ trợ dự báo dựa trên tác động, cảnh báo dựa trên rủi ro cho thiên tai khí tượng thủy văn trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
	Bộ TN&MT
	2022-2023
	8.000
	 
	8.000
	

	20
	Trang bị hạ tầng kết nối mạng tới các hệ thống trạm ven biển và các vùng sâu, xa 
	Bộ TN&MT
	2024-2025
	25.000
	 
	25.000
	

	21
	Triển khai khung dịch vụ khí hậu toàn cầu ở Việt Nam phục vụ các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai 
	Bộ TN&MT
	2024-2025
	5.000
	 
	5.000
	

	22
	Tăng cường năng lực theo dõi, dự báo và cảnh báo dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 
	Bộ TN&MT
	2024-2025
	6.000
	 
	6.000
	

	23
	Tăng cường năng lực giám sát hạn hán, xâm nhập mặn trên lưu vực sông Mê Công 
	Bộ TN&MT
	2025
	6.000
	 
	6.000
	

	24
	Nâng cấp, tích hợp hệ thống đo mưa tự động các trạm  khí tượng thủy văn thuộc Đài  Khí tượng Thủy văn  khu vực Việt Bắc 
	Bộ TN&MT
	2022-2024
	2.500
	 
	2.500
	

	25
	Xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt trên các hệ thống sông thuộc khu vực Việt Bắc 
	Bộ TN&MT
	2022-2025
	5.000
	 
	5.000
	

	26
	Đề án phòng, chống thiên tai, cháy nổ trong các khu đô thị và khu dân cư nông thôn
	Bộ Xây dựng
	2021
	500
	 
	500
	

	27
	Xây dựng hướng dẫn về quản lý thoát nước cho các đô thị và khu vực dân cư tập trung
	Bộ Xây dựng
	2021-2022
	800
	 
	800
	

	28
	Mua sắm thiết bị thu chuyên dụng cho một số trạm kiểm soát cố định với mục đích kiểm soát tần số an toàn, tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải.
	Bộ TTTT
	2021-2025
	4.800
	 
	4.800
	

	V
	Kế hoạch, quy hoạch, điều tra cơ bản
	280.500
	0
	280.500
	

	1
	Kế hoạch
	1.000
	0
	1.000
	

	1.1
	Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai Quốc gia giai đoạn 2026-2030
	Bộ NN&PTNT
	2025
	1.000
	 
	1.000
	

	2
	Quy hoạch
	78.500
	0
	78.500
	

	2.1
	Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Bộ NN&PTNT
	2021
	40.000
	 
	40.000
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	2.2
	Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Bộ NN&PTNT
	2021
	18.500
	 
	18.500
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	2.3
	Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh chú bão cho tàu thuyền thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Bộ NN&PTNT
	2021
	20.000
	 
	20.000
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	3
	Điều tra cơ bản
	201.000
	0
	201.000
	

	3.1
	Điều tra hiện trạng về lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối khu vực miền núi phía Bắc.
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	3.000
	 
	3.000
	

	3.2
	Điều tra hiện trạng về lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi khu vực duyên hải miền Trung và khu vực Tây Nguyên
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	4.500
	 
	4.500
	

	3.3
	Đo đạc, dự báo dòng chảy, xâm nhập mặn hạ du sông Hồng - Thái Bình, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước gieo lúa vụ Đông Xuân, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 
	Bộ NN&PTNT
	2021
	4.000
	 
	4.000
	

	3.4
	Điều tra hiện trạng về dân cư, phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng khu vực bãi sông các tuyến sông có đê từ cấp III trở lên thuộc hệ thống sông Hồng, Thái Bình, Mã, Cả phục vụ quy hoạch quản lý và ứng phó khi xảy ra lũ lớn.
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	4.000
	 
	4.000
	

	3.5
	Điều tra thực trạng, đánh giá tác động và đề xuất các quy định đảm bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều khi xây dựng cầu qua sông trên các hệ thống sông có đê
	Bộ NN&PTNT
	2021-2023
	8.000
	 
	8.000
	

	3.6
	Điều tra, thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng hệ thống đê bao, bờ bao các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
	Bộ NN&PTNT
	2021
	6.000
	 
	6.000
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	3.7
	Điều tra, đánh giá năng lực thoát lũ thực tế sau tràn các công trình thủy lợi lớn và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại vùng hạ du
	Bộ NN&PTNT
	2021-2023
	6.000
	 
	6.000
	

	3.8
	 Điều tra, đánh giá hiện trạng lòng dẫn, công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ suối các tỉnh miền núi phía Bắc và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở 
	Bộ NN&PTNT
	 2021-2025 
	5.000
	 
	5.000
	

	3.9
	 Điều tra, đánh giá hiện trạng lòng dẫn, công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở 
	Bộ NN&PTNT
	 2021-2025 
	5.000
	 
	5.000
	

	3.10
	 Điều tra, đánh giá hiện trạng lòng dẫn, công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở 
	Bộ NN&PTNT
	 2021-2025 
	5.000
	 
	5.000
	

	3.11
	 Điều tra, đánh giá hiện trạng công trình phòng chống sạt lở bờ sông, suối biên giới và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở 
	Bộ NN&PTNT
	 2021-2025 
	5.000
	 
	5.000
	

	3.12
	Điều tra hiện trạng sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL và đề xuất các cảnh báo, giải pháp xử lý
	Bộ NN&PTNT
	 2021-2025 
	10.000
	 
	10.000
	

	3.13
	Điều tra, đánh giá hiện trạng cây chắn sóng bảo vệ đê biển Việt Nam
	Bộ NN&PTNT
	2023-2025
	17.000
	 
	17.000
	

	3.14
	 Điều tra hiện trạng cơ sở hạ tầng ven sông, ven biển vùng  Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đề xuất các giải pháp giảm thiểu sạt lở bờ sông, bờ biển 
	Bộ NN&PTNT
	 2022-2025 
	4.000
	 
	4.000
	

	3.15
	Điều tra, đánh giá và đề xuất bố trí lại dân cư ven các sông chính vùng ĐBSCL
	Bộ NN&PTNT
	2021-2025
	5.000
	 
	5.000
	

	3.16
	Đánh giá rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu cho vật nuôi
	Bộ NN&PTNT
	2021-2025
	7.500
	 
	7.500
	

	3.17
	Điều tra, đánh giá vật liệu cháy rừng tại các khu vực trọng điểm trên toàn quốc làm cơ sở cảnh báo cháy rừng phục vụ công tác quản lý phòng cháy chữa cháy rừng và phòng chống thiên tai của Bộ Nông  nghiệp và PTNT
	Bộ NN&PTNT
	2021-2025
	5.000
	 
	5.000
	

	3.18
	Đánh giá tác động, thiệt hại của thiên tai (bão, lũ, ATNĐ, hạn hán, xâm nhập mặn) đến nuôi trồng thủy sản, đề xuất giải pháp tổ chức sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	2.000
	 
	2.000
	

	3.19
	Điều tra, đánh giá và xây dựng đề án tăng cường năng lực ứng phó, giảm thiểu tổn thất do thiên tai và biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
	Uỷ ban Dân tộc
	2021-2023
	15.000
	 
	15.000
	

	3.20
	Đo đạc địa hình lòng dẫn các sông chính thuộc hệ thống sông Mê Công phục vụ dự báo, phòng tránh thiên tai, sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long 
	Bộ TN&MT
	2021-2022
	70.000
	 
	70.000
	

	3.21
	Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo rủi ro do biến đổi khí hậu đến khu vực duyên hải miền Trung 
	Bộ TN&MT
	2022-2024
	10.000
	 
	10.000
	

	VI
	Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
	247.600
	173.100
	74.500
	

	1
	Triển khai thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thuộc các hoạt động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bộ NN&PTNT
	2021-2025
	50.000
	 
	50.000
	

	2
	Đề xuất các biện pháp phòng tránh thiên tai, sổ tay cấp phát cho các tỉnh, thành phố
	Bộ NN&PTNT
	2022-2025
	10.000
	 
	10.000
	

	1
	Xây dựng bộ công cụ, tài liệu tập huấn khai thác thông tin khí tượng thủy văn phục vụ sản xuất nông nghiệp và chuyển giao, tập huấn sử dụng 
	Bộ TN&MT
	2021-2023
	10.000
	 
	10.000
	

	2
	Xây dựng giải pháp cộng đồng phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu trên nền tảng mạng xã hội, thí điểm tại các vùng có nguy cơ sạt lở cao 
	Bộ TN&MT
	2022-2023
	4.500
	 
	4.500
	

	3
	Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (GCF)
	Bộ NN&PTNT
	2021
	63.800
	63.800
	 
	

	4
	Dự án "Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long"
	Bộ NN&PTNT
	2021
	102.500
	102.500
	 
	

	5
	Dự án Tăng cường quyền con người và bình đẳng giới thông qua các hoạt động về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (EMPOWER)
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	6.800
	6.800
	 
	

	VII
	Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
	747.000
	222.000
	525.000
	

	1
	Chương trình KHCN trọng điểm Quốc gia về phòng, chống thiên tai tại vùng đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL
	Bộ NN&PTNT
	2022-2025
	320.000
	 
	320.000
	

	2
	Nghiên cứu ứng dụng, phát triển kết cấu chống tràn cho đê sông do lũ. 
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	1.300
	 
	1.300
	

	3
	Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển công trình hạ tầng đến kiểm soát lũ vùng ven các tỉnh từ Bình Phước đến Kiên Giang 
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	1.300
	 
	1.300
	

	4
	Nghiên cứu giải pháp công nghệ chống xói lở để bảo vệ rừng ngập mặn vùng ven biển ĐBSCL.
	Bộ NN&PTNT
	2021
	1.300
	 
	1.300
	Chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020

	5
	Nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH, NBD và biến đổi lòng dẫn đối với hệ thống đê cửa sông hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	10.000
	 
	10.000
	

	6
	Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân và giải pháp ứng phó tình hình gia tăng rủi ro thiên tai lũ vùng duyên hải Nam Trung Bộ
	Bộ NN&PTNT
	2021-2023
	9.000
	 
	9.000
	

	7
	Nghiên cứu mùa vụ, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất trong nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai
	Bộ NN&PTNT
	2021-2025
	50.000
	 
	50.000
	

	8
	Xây dựng hệ thống mô phỏng kỹ thuật hướng dẫn công tác chuẩn bị ứng phó trước, trong và sau bão, lũ, ATNĐ đối với khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản
	Bộ NN&PTNT
	2022
	5.000
	 
	5.000
	

	9
	Xây dựng phương án chỉnh trị sông, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai
	Bộ NN&PTNT
	2022-2025
	30.000
	30.000
	 
	

	10
	Xây dựng phương án chỉnh trị sông, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
	Bộ NN&PTNT
	2022-2025
	30.000
	30.000
	 
	

	11
	Xây dựng phương án chỉnh trị sông, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển lưu vực sông Ba
	Bộ NN&PTNT
	2022-2025
	30.000
	30.000
	 
	

	12
	Xây dựng phương án chỉnh trị sông, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	20.000
	20.000
	 
	

	13
	Xây dựng hệ thống mô phỏng lũ, ngập lụt vùng Đồng Nai - Sài Gòn
	Bộ NN&PTNT
	2022-2025
	30.000
	30.000
	 
	

	14
	Xây dựng hệ thống mô phỏng lũ, ngập lụt lưu vực sông Vụ Gia - Thu Bồn
	Bộ NN&PTNT
	2022-2025
	30.000
	30.000
	 
	

	15
	Xây dựng hệ thống mô phỏng lũ, ngập lụt lưu vực sông Ba
	Bộ NN&PTNT
	2022-2025
	30.000
	30.000
	 
	

	16
	Xây dựng hệ thống mô phỏng lũ, ngập lụt vùng ĐBSCL
	Bộ NN&PTNT
	2021-2022
	22.000
	22.000
	 
	

	17
	Đánh giá tác động của thiên tai đến các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, có xét đến năm 2030 và đề xuất các giải pháp ứng phó.
	Uỷ ban Dân tộc
	2021-2022
	15.000
	 
	15.000
	

	18
	Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của thiên tai và đề xuất các giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng vùng Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Thí điểm cho tỉnh Quảng Bình và tỉnh Gia Lai.
	Uỷ ban Dân tộc
	2022-2025
	20.000
	 
	20.000
	

	19
	Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và đề xuất giải pháp cải thiện tình trạng suy thoái nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
	Uỷ ban Dân tộc
	2023-2025
	15.000
	 
	15.000
	

	20
	Nghiên cứu các giải pháp lâm nghiệp và thủy lợi kết hợp nhằm phòng chống sạt lở bờ sông, bờ suối các tỉnh miền núi khu vực phía Bắc.
	Uỷ ban Dân tộc
	2023-2025
	15.000
	 
	15.000
	

	21
	Nghiên cứu mô hình thoát nước, chống ngập bền vững cho các tỉnh vùng ĐBSCL
	Bộ Xây dựng
	2021-2023
	1.500
	 
	1.500
	

	22
	Nghiên cứu thiết kế mẫu kiến trúc cho các công trình công cộng và nhà ở nông thôn đảm bảo yêu cầu về thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai
	Bộ Xây dựng
	2021-2025
	10.000
	 
	10.000
	

	23
	Thiết kế điển hình cho các công trình phù hợp với các loại nguy cơ sạt lở
	Bộ Xây dựng
	2021
	2.000
	 
	2.000
	

	24
	Nghiên cứu đề xuất bổ sung các quy định trong TCVN và mẫu thiết kế điển thình phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai
	Bộ Xây dựng
	2021-2025
	6.000
	 
	6.000
	

	25
	Nghiên cứu lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Chương trình phát triển đô thị các đô thị ven biển chịu ảnh hưởng BĐKH&NBD giai đoạn 2021-2025
	Bộ Xây dựng
	2021-2023
	5.000
	 
	5.000
	

	26
	Nghiên cứu mô hình tái định cư vùng chịu ảnh hưởng công trình thủy điện thuộc miền núi phía Bắc
	Bộ Xây dựng
	2021-2023
	5.000
	 
	5.000
	

	27
	Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm mẫu nhà nổi phòng, chống thiên tai, bão lũ.
	Bộ Xây dựng
	2021-2022
	3.000
	 
	3.000
	

	28
	Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin khí hậu thông minh phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai ở khu vực Trung Bộ 
	Bộ TN&MT
	2021-2023
	15.000
	 
	15.000
	

	29
	Ứng dụng ảnh viễn thám đánh giá mức độ ô nhiễm không khí khu vực trọng điểm phía Nam dưới tác động Biến đổi khí hậu 
	Bộ TN&MT
	2021-2025
	2.500
	 
	2.500
	

	30
	Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật dòng quang điện để dự báo định lượng mưa cho toàn bộ hệ thống lưu vực sông ở Việt Nam trên cơ sở sử dụng số liệu vệ tinh Himawari và ra đa thời tiết”. 
	Bộ TN&MT
	2021-2022
	8.000
	 
	8.000
	

	31
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn cho khu vực Tây Nguyên 
	Bộ TN&MT
	2021-2022
	1.900
	 
	1.900
	

	32
	“Nghiên cứu xây dựng công cụ cảnh báo dông và định lượng mưa cho các khu vực ở Việt Nam trên cơ sở sử dụng số liệu ra đa thời tiết, định vị sét, ảnh mây vệ tinh Himawari và mưa bề mặt” 
	Bộ TN&MT
	2021
	1.100
	 
	1.100
	

	33
	“Nghiên cứu xây dựng công cụ cảnh báo dông và định lượng mưa cho các khu vực ở Việt Nam trên cơ sở sử dụng số liệu ra đa thời tiết, định vị sét, ảnh mây vệ tinh Himawari và mưa bề mặt” 
	Bộ TN&MT
	2021
	1.100
	 
	1.100
	

	VIII
	Hợp tác quốc tế
	26.700
	0
	26.700
	

	1
	Hội thảo và triển lãm quốc tế về Khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai
	Uỷ ban Dân tộc
	2021
	4.100
	 
	4.100
	

	2
	Hợp tác ASEAN
	Ban chỉ đạo TWPCTT
	2021-2025
	5.100
	 
	5.100
	

	3
	Đóng ghóp quỹ trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa
	Ban chỉ đạo TWPCTT
	2021-2025
	11.650
	 
	11.650
	

	4
	Văn phòng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP)
	Ban chỉ đạo TWPCTT
	2021-2025
	2.500
	 
	2.500
	

	5
	Tổ chức các hội nghị Bộ trưởng, hội thảo kỹ thuật quốc tế về hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai
	Ban chỉ đạo TWPCTT
	2021-2025
	2.500
	 
	2.500
	

	6
	Đóng góp quỹ ADRC
	Ban chỉ đạo TWPCTT
	2021-2025
	850
	 
	850
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